	HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN  

VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM TỈNH QUẢNG NAM.
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
	     ĐỀ THI MÔN SINH KHỐI 10

                     NĂM 2015

       Thời gian làm bài: 180 phút

     (Đề này có 03 trang, gồm 10 câu).
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Câu 1: (2 điểm).  Đa dạng sinh học
- Sơ đồ sau đây nói về cây phát sinh giới động vật. Hãy xác định các ngành tương ứng với: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và các từ còn thiếu ứng với 10, 11, 12.
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    Đa bào

     Tổ tiên

(Tập đoàn đơn bào)

Câu 2: (2 điểm). Thành phần hoá học tế bào.
      a. Có những loại lipit nào tham gia vào cấu trúc màng sinh chất? Trình bày cấu trúc và mối quan hệ của các loại lipit đó trong việc ổn định cấu trúc của màng.
      b. Cho axit amin glycin có có công thức cấu tạo như hình vẽ. Hãy giải thích tại sao axit amin này có tính “bảo thủ” cao nhất trong tiến hóa. 

Câu 3: (2 điểm). Cấu trúc tế bào.

a. Cho các tế bào: Tuyến nhờn của da, tế bào gan, tế bào kẽ tinh hoàn, tế bào thùy trước tuyến yên. Trong các tế bào này, tế bào nào có lưới nội chất trơn phát triển, tế bào nào có lưới nội chất hạt phát triển; chức năng phổ biến của tế bào đó là gì?

     b. Erythropoetin (EPO) là loại hoocmon kích thích việc sản sinh ra hồng cầu. EPO là một loại prôtêin tiết, được glyco hóa nhiều. Cấu trúc nào làm nhiệm vụ tổng hợp và hoàn thiện EPO? Giải thích?
Câu 4: (2 điểm). Chuyển hoá vật chất và năng lượng.

      a. Thế nào là chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh của một enzim? Nếu chỉ có các chất ức chế và cơ chất cùng dụng cụ xác định hoạt tính của enzim thì làm thế nào để có thể phân biệt hai loại chất ức chế này? 

      b. Để điều trị bệnh loét dạ dày do thừa axit, người ta có thể sử dụng thuốc ức chế hoạt động loại prôtêin nào của màng tế bào niêm mạc dạ dày? Giải thích. 

Câu 5: (2 điểm). Chuyển hoá vật chất và năng lượng.

      a. Theo em, chất nào là ranh giới giữa hai con đường vận chuyển e vòng và không vòng? Giải thích?

      b. . Một số bác sỹ cho những người muốn giảm khối lượng cơ thể sử dụng một loại thuốc. Loại thuốc này rất có hiệu quả nhưng cũng rất nguy hiểm vì có một số người dùng nó bị tử vong nên thuốc đã bị cấm sử dụng. Hãy giải thích tại sao loại thuốc này lại làm giảm khối lượng cơ thể và có thể gây chết? Biết rằng người ta phát hiện thấy nó làm hỏng màng trong ty thể.

Câu 6: (2 điểm). Truyền tin tế bào + phương án thực hành.

     a. Hãy mô tả tiến trình thí nghiệm dung hợp hai tế bào của hai loài động vật khác nhau để chứng minh các phân tử prôtêin của màng sinh chất có khả năng di chuyển hay không.   
     b. Hãy giải thích vì sao khi dùng thuốc thử lugol để nhận biết tinh bột thì ta thấy có màu xanh đậm, nhưng khi đun nóng thì bị mất màu và để nguội thì màu sắc nhận biết lại xuất hiện?

Câu 7: (2 điểm). Phân bào (bài tập).

     Người ta tách tế bào từ một mô đang nuôi cấy sang một môi trường mới. Qua quá trình nguyên phân liên tiếp, sau 13giờ7phút, các tế bào đã sử dụng của môi trường nội bào lượng ADN tương đương 720 NST đơn và lúc này quan sát thấy các NST đang ở trạng thái xoắn cực đại.

    a. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài. Biết thời gian các kì của quá trình phân bào có tỷ lệ 3: 2: 2: 3 tương ứng với 9/19 chu kì tế bào, trong đó kì giữa chiếm 18 phút.

    b. Sau 16giờ40phút thì quá trình phân chia trên đang ở thế hệ thứ mấy? Tổng số NST trong các tế bào ở thời điểm này là bao nhiêu?

    c. Cần bao nhiêu thời gian để tế bào trên tạo thành mô gồm 128 tế bào? 

Câu 8: (2 điểm).
    a. Phân biệt nội độc tố và ngoại độc tố?

    b. Vì sao có thể nói màng của vi khuẩn lam là một bộ phận đa chức năng?

Câu 9: (2 điểm).
    a. Phân biệt chu trình tiềm tan và chu trình tan ở virut. Tại sao virut HIV chỉ kí sinh trong tế bào bạch cầu Limphô T-CD4 ở người?

    b. Một số nhà khoa học đề xuất một giải pháp phòng chống HIV là gây đột biến để tạo ra các tế bào hồng cầu của người mang thụ thể CD4 trên bề mặt. Hãy cho biết cơ sở khoa học của giải pháp này.

Câu 10: (2 điểm).
     a. Phage SPO1 là loại phage độc (phage làm tan) đối với vi khuẩn Bacillus subtilis. Một dịch huyền phù Bacillus subtilis trong môi trường được đường hóa (2mol/l) rồi bổ sung lyzozim. Các vi khuẩn không bị nhiễm bởi phage SPO1. Vì sao?

    b) Theo em, làm tương và làm nước mắm người ta có sử dụng cùng 1 loại vi sinh vật hay không? Axit amin trong tương và nước mắm từ đâu ra?

----------------------------Hết---------------------------------
Người ra đề: Đặng Thị Thu Hà. Điện thoại liên hệ: 01678909080.
                                            Ký tên:
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN SINH KHỐI 10.
	Câu
	Ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	1
	
	Đúng 3 số được 0,5 điểm
1. Thân lỗ
      4. Giun tròn     7. Chân Khớp   10. Đối xứng phóng xạ

2. Ruột khoang  5. Thân mềm   8. Da gai          11. Thể xoang giả

3. Giun dẹp
      6. Giun đốt      9. Dây sống     12. Thể xoang từ khối tế bào

	

	

	2
	a.
	 - Photpholipit và colesteron 

 - Cấu trúc của photpholipit: Có cấu trúc gồm hai phân tử axit béo liên kết với một phân tử glixerol, vị trí thứ ba của phân tử glixerol được liên kết với nhóm photphat tích điện âm. Photpholipit có tính lưỡng cực: đầu ancol phức ưa nước, đầu axit béo kị nước. 
- Cấu trúc của colesteron: Chứa các nguyên tử kết vòng, đặc trưng là bộ khung cacbon gồm 4 vòng dính nhau. 
- Mối quan hệ: 

+ Trong khung lipit, các phân tử colesteron sắp xếp xen kẽ vào giữa các phân tử photpholipit tạo nên tính ổn định của khung. 

+ Tỉ lệ photpholipit/colesteron cao thì màng mềm dẻo, thấp thì màng bền chắc. 

→ Chúng tạo nên cái khung ổn định của màng, đồng thời chúng tham gia tạo nên tính mềm dẻo của màng, giúp màng có thể thay đổi tính thấm khi nhiệt độ môi trường thay đổi để đáp ứng với các hoạt động thích nghi của tế bào. 
	0,125

 0,25

0,125

0,125

0,25

0,125

	
	b
	- Từ công thức cấu tạo của glycin nhận thấy gốc R là H. Gốc R qui định tính đặc trưng của từng axit amin xác định. 

- Gốc R của glycin chỉ là một nguyên tử H, nên xét về mặt hóa học rất khó tham gia phản ứng để thay đổi tính chất của gốc R (axit amin glycin). 
Do đó theo lý thuyết tiến hóa nó phải sinh ra trước và bảo thủ, sau đó mới sinh ra các amino axit tiếp theo.
	0,25

0,5

0,25

	3
	a
	- Tế bào có lưới nội chất trơn phát triển là:

     + Tuyến nhờn của da - chức năng tổng hợp lipit.

     + Tế bào gan- chức năng phổ biến loại bỏ độc tính cho tế bào cơ thể.

     + Tế bào kẽ tinh hoàn - chức năng tổng hợp steroit (testosteron).

 - Tế bào có lưới nội chất hạt phát triển là: Tế bào thùy trước tuyến yên - chức năng tổng hợp prôtêin.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Mạng lưới nội chất hạt. 

Vì chức năng của lưới nội chất hạt là tổng hợp prôtêin.

- Các prôtêin sau khi được tổng hợp ở mạng lưới nội chất hạt sẽ được tập trung vào lòng túi để vận chuyển đến phức hệ Gôngi. 

 Tại đây chúng tiếp tục được hoàn chỉnh bằng cách được gắn thêm cacbohidrat (glyco hóa), sau đó chúng được phóng thích đến màng sinh chất hay các lizoxom hoặc được tiết ra ngoài.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	a
	+  Chất ức chế cạnh tranh là chất có cấu hình phân tử giống với cơ chất của enzim, vì thế chúng cạnh tranh với cơ chất trong việc chiếm vùng trung tâm hoạt động. 

+  Chất ức chế không cạnh tranh liên kết với một vùng nhất định (không phải trung tâm hoạt động), làm biến đổi cấu hình của phân tử nên enzim không liên kết được với cơ chất ở vùng trung tâm hoạt động. 

+  Ta có thể phân biệt được hai loại chất ức chế bằng cách cho một lượng enzim nhất định cùng với cơ chất và chất ức chế vào một ống nghiệm, sau đó tăng dần lượng cơ chất thêm vào ống nghiệm, nếu tốc độ phản ứng gia tăng thì chất ức chế đó là chất ức chế cạnh tranh. 
	0,25

0,25

0,5

	
	b
	+  Tế bào niêm mạc dạ dày tạo ra axit HCl bằng cách có một số bơm H+ (bơm proton) và  một số khác bơm Cl+ vào trong dạ dày để rồi các ion này kết hợp với nhau tạo ra HCl trong dịch vị dạ dày.  

+  Nếu vì lý do nào đó việc tiết các ion này tăng lên quá mức sẽ khiến cho dạ dày bị dư thừa axit và bị loét. Do vậy, chúng ta có thể dùng thuốc ức chế các bơm proton trên màng sinh chất để giảm bớt axit của dạ dày.  
	0,5

0,5

	5
	a
	- Chất là ranh giới giữa hai con đường vận chuyển e vòng và không vòng là feredoxin.
- Giải thích: Clorophyl P700 được kích động chuyển e tới Feredoxin. 

+ Ở con đường chuyền e không vòng: Fd chuyển electron cho NADP+.
+ Ở con đường chuyền e vòng: Fd chuyển e cho một số chất chuyền e khác (xitocrom, plastoxianin) rồi quay trở lại P700. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Ti thể là nơi tổng hợp ATP mà màng trong ti thể bị hỏng nên H+ không tích lại được trong khoang giữa 2 lớp màng ti thể vì vậy ATP tổng hợp được ít.

- Giảm khối lượng cơ thể vì hô hấp vẫn diễn ra bình thường mà tiêu tốn nhiều glucôzơ, lipit.

- Gây chết do tổng hợp được ít ATP, các chất dự trữ tiêu tốn nhiều.
	0,5

0,25

0,25
	1,0

	6
	a
	+  Trước tiên người ta phải đánh dấu protein màng của hai loài khác nhau sao cho có thể phân biệt được chúng (đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ hoặc bằng chất phát quang), sau đó cho các tế bào của hai loài tiếp xúc và dung hợp với nhau (nhờ sự trợ giúp của các chất nhất định).  

+  Sau từng khoảng thời gian một, quan sát các dấu chuẩn của từng loài trên "tế bào lai" dưới kính hiển vi. Nếu protein màng của các loài đan xen với nhau trên tế bào lai thì chứng tỏ các prôtêin màng  đã dịch chuyển. Tuy nhiên, nếu các protein của từng loài không pha trộn vào nhau mà vẫn nằm ở hai phía riêng biệt của tế bào lai thì ta vẫn chưa thể kết luận chắc chắn là protein màng không di chuyển. Vì protein của cùng một loài có thể vẫn di chuyển trong loại tế bào đó nhưng khó có thể di chuyển sang màng tế bào của loài khác.  
	0,5

0,5

	
	b
	+ Thành phần của thuốc thử lugol: Thuốc thử lugol là dung dịch chứa 5% Iodine (I2) và 10% potasium iodide (KI). 
+ Các phân tử I2 sẽ liên kết với chuỗi polymer tinh bột trong vùng lõi nhờ liên kết yếu tạo ra hợp chất có màu xanh đậm.

Khi đun nóng, chuỗi xoắn duỗi ra và không có khả năng liên kết với Iode nên mất màu.

Khi hạ nhiệt độ, cấu trúc xoắn tái xác lập và lại có khả năng liên kết với Iode, màu sắc nhận biết lại xuất hiện. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	7
	
	a. Do thời gian các kì của quá trình phân bào có tỷ lệ 3: 2: 2: 3 tương ứng với 9/19 chu kì tế bào, trong đó kì giữa chiếm 18 phút nên ta có thời gian của 1 chu kì tế bào là: 190 phút và thời gian của từng kì là:


Kì trung gian: 100 phút


Kì đầu:             27 phút


Kì giữa:            18 phút





Kì sau:              18 phút


Kì cuối:             27 phút

 Tại thời điểm 13giờ7phút các NST xoắn cực đại tức đang ở kì giữa quá trình phân bào, nghĩa là đã trải qua 127 phút của chu kì.

 Mà ta có 13giờ7phút = 787 phút = 127 + (3 x 190) + 90.

Nên suy ra tế bào đầu tiên được tách ra khi đang bắt đầu kì đầu của quá trình phân bào (cộng 90 phút là kết thúc chu kì tế bào ).

Vậy sau 13giờ7phút thì tế bào trên đã hoàn thành 4 lần phân chia và đang ở kì giữa của lần phân chia thứ 5, nghĩa là các NST đang ở trạng thái kép, nên ta có: 2n (24 – 1 )= 720 NST đơn = 360 NST kép.

        →2n = 24 NST . )
b. 16giờ 40phút = 1000phút.

 Số chu kì tế bào là: 1 + (1000 – 90)/190 = 5 chu kì + 150 phút

Vậy tế bào đang ở kì sau của thế hệ thứ 6. 

Mỗi tế bào chứa 24 x 2 =48 NST.

Nên tổng số NST trong thời kì này là: 48 x 25 = 1536 NST đơn. 

c. Theo đề ta có 2x = 128 nên ta có x = 7.

 Để có 128 tế bào thì tế bào nuôi cấy ban đầu phải thực hiện 7 lần phân chia. Do tế bào đầu tiên được tách ra đang ở kì đầu (không tính thời gian kì trung gian ).
 Nên thời gian thực hiện 7 lần phân chia của tế bào là:


90phút + (190 x 6 ) = 1230 phút = 20giờ 30phút.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	8
	a
	Nội độc tố

Ngoại độc tố

- Là thành phần của tế bào vi sinh vật nằm ở màng hoặc trong tế bào, có tác dụng gây độc khi tế bào vi sinh vật bị dung giải

- Khó khuếch tán ra môi trường, chủ yếu có ở vi khuẩn Gram âm

- Thành phần hoá học gluxit – lipit – prôtein, chịu nhiệt độ cao

- Độc tính yếu, tính kháng nguyên yếu.

- Là chất độc do vi sinh vật tiết ra ngoài khi vi sinh vật đang sống

- Dễ dàng khuếch tán ra môi trường, có ở vi khuẩn Gram dương

- Thành phần hoá học prôtein, không chịu nhiệt độ cao

- Độc tính mạnh, tính kháng nguyên rất cao.


	0,25

0,25
0,25

0,25

	
	b
	- Tiếp nhận thông tin từ bên ngoài nhờ các prôtêin thụ thể.

- Nơi thực hiện quá trình trao đối chất có chọn lọc giữa tế bào và môi trường xung quanh.

 Màng tế bào vi khuẩn lam còn có các chức năng:

- Chứa enzim sinh tổng hợp các chất cấu tạo nên màng sinh chất và thành tế bào, các chất tiết ra ngoài... 

- Chứa enzim tổng hợp ATP ( liên quan đến chuỗi truyền e của hô hấp và quang hợp).
- Màng tế bào gấp nếp, cuộn lõm vào trong tế bào chất tạo thành mêzôxom, là nơi gắn vào của ADN trong trực phân.

- Màng tế bào ăn sâu vào trong tạo thành các phiến tylacoid – nơi định vị của các loại sắc tố quang hợp.
	0,25

0,25

0,125

0,125

0,125

0,125

	9
	a
	- Chu trình tiềm tan: Khi virut đã xâm nhập vào tế bào vật chủ và gắn gen của virut vào nhiễm sắc thể tế bào chủ, chưa hoạt động và ở trạng thái nghỉ. 

- Chu trình tan: Virut xâm nhập vào tế bào, nhân lên, làm tan tế bào vật chủ và chui ra ngoài. 

- Virut HIV chỉ kí sinh trong tế bào bạch cầu vì: 

+ Mỗi loài virut chỉ xâm nhập được vào 1 loại tế bào nhất định do trên bề mặt tế bào chủ có các thụ thể mang tính đặc hiệu với mỗi loài virut. 

+ Chỉ có tế bào bạch cầu Limphô T-CD4 ở người có thụ thể CD4 phù hợp với HIV. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	9
	b
	C¬ së khoa häc cña gi¶i ph¸p trªn:

- NÕu hång cÇu cã thô thÓ CD4, HIV sÏ x©m nhËp vµo hång cÇu qua thô thÓ nµy.
- V× hång cÇu kh«ng cã nh©n nªn kh«ng thÓ nh©n lªn do ®ã HIV còng kh«ng nh©n lªn ®​ưîc ®Ó l©y nhiÔm sang tÕ bµo kh¸c.
	0,5

0,5

	10
	a
	Lyzozim trong môi trường(làm tan thành tế bào vi khuẩn. Trong môi trường đẳng trương (được đường hóa) (tế bào trần (protoplast). 

Các tế bào trần không có thụ thể tiếp nhận phage( vi rút không tấn công được.
	0,5

0,5

	
	b
	- Không cùng 1 loại vsv

+ Làm tương chủ yếu dùng nấm sợi.

+ Làm nước mắm vi khuẩn kị khí trong ruột cá.

- Axit amin trong tương và nước mắm là do enzim proteaza phân giải Protein có trong đậu và thịt cá.
	0,25

0,25

0,25

0,25
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